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• Sứ mệnh của  là giúp khách hàng quản lý dữ liệu một cách 
tốt nhất và hiệu quả nhất hướng đến giảm chi phí vận hành bằng 
cách giải quyết các nhu cầu nghiệp vụ qua các sản phẩm và dịch 
vụ trên nền dữ liệu không gian.

• Khách hàng là các Bộ ngành, Thành phố và các doanh nghiệp.

SATY
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 - Các thành phần cơ bản
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 – Tính năng chính

• Quản lý tài sản tổng thể
• Trực quan hóa dữ liệu trên bản đồ
• Quản lý công việc và quy trình
• Quản lý sự cố
• Quản lý vận hành, bảo trì
• Quản lý kế hoạch
• Quản lý kho vật tư dự phòng
• Quản lý quy hoạch
• Quản lý hợp đồng
• Quản lý hồ sơ kỹ thuật
• Thống kê, báo cáo
• Giám sát, phân tích theo thời gian thực
• Thu thập thông tin hiện trường
• Tích hợp hệ thống

SmartWard
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 – Lợi ích khi sử dụng

• Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản và cơ sở hạ tầng một cách tập trung và thống nhất

• Cải thiện ra quyết định

• Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ

• Giảm chi phí vận hành và bảo trì

• Tăng cường khả năng phối hợp và chia sẻ thông tin

• Hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng đô thị/nhà máy thông minh

• Tùy biến và mở - kiến trúc động, cho phép tùy chỉnh quy trình, nghiệp vụ, cấu trúc cơ sở dữ
liệu, phù hợp mọi nhu cầu và mọi ngành nhưng vẫn tuân thủ chuẩn OGC nên tăng cường khả
năng tương tác và bảo toàn chất lượng dữ liệu.

• Hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ mã nguồn mở hiện đại phổ biến trên thế
giới, cho phép giảm thiểu chi phí bản quyền phần mềm cũng như đảm bảo an toàn bảo mật
theo tiêu chuẩn của Việt nam và thế giới

• Hệ thống đáp ứng Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, ATTT cấp độ 3

 

Hệ thống mở, 
tính tuỳ biến 

cao
Thống nhất 

trong sử 
dụng chức 

năng

Hệ thống duy 
nhất

Công cụ tiện 
ích, thông 

minhNghiệp vụ 
hướng người 

dùng

Khả năng 
tích hợp, 
chia sẻ 

thông tin

Tích hợp ảnh 
viễn thám 
Planet đa 
thời gian

Đáp ứng 
ATTT cấp độ 
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 – Ứng dụng trong lĩnh vực KCHT

Quản lý sân bayCấp - thoát nước Cây xanh, chiếu sáng

Quản lý viễn thông Quản lý xây dựng Quản lý quy hoạch

SmartWard
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 – Ứng dụng khác

Nông nghiệpBảo tồn đa dạng sinh học Tài nguyên và môi trường

Giám sát sạt lở, sụt lún Phòng chống cháy rừng Giám sát quy hoạch, xây dựng

SmartWard



 - Giải pháp trong các lĩnh vực02

⚫ Bản đồ số và CSDL dùng chung
⚫ Quản lý kết cấu hạ tầng đô thị: 

⚫ Cấp nước
⚫ Thoát nước
⚫ Cây xanh
⚫ Chiếu sáng
⚫ Giao thông
⚫ Hạ tầng cáp quang

⚫ Quản lý quy hoạch
⚫ Quản lý khu công nghiệp
⚫ Quản lý thuỷ điện
⚫ Quản lý dịch vụ cho thuê tài sản
⚫ Phòng chống cháy rừng
⚫ Bảo tồn đa dạng sinh học
⚫ Ứng phó thiên tai
⚫ Tài nguyên môi trường
⚫ Nông nghiệp
⚫ ChatBot hỗ trợ người dùng
⚫ Mobile hỗ trợ hiện trường

⚫ Giám sát sử dụng ảnh vệ tinh: 
⚫ Giám sát quy hoạch
⚫ Giám sát tiến độ công trình xây dựng
⚫ Giám sát biến động xây dựng (change detection)
⚫ Phát hiện vi phạm xây dựng
⚫ Giám sát rừng

⚫ Giám sát sử dụng ảnh radar:
⚫ Giám sát sụt lún đô thị
⚫ Giám sát sụt lún công trình xây dựng (cầu)
⚫ Giám sát sụt lún công trình đê đập
⚫ Giám sát trượt lở mỏ khai khoáng

SmartWard
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 – Bản đồ số và CSDL dùng chung

Đóng vai trò là hạ tầng không gian địa lý chung, hỗ trợ quản lý, khai thác, liên thông, tích hợp
tập trung, thống nhất dữ liệu đa ngành

Là nền tảng phát triển bản đồ số chuyên ngành và các giải pháp CNTT trên bản đồ số

Toàn bộ dữ liệu được chuẩn hoá theo các định dạng và cấu trúc chuẩn

Tổ chức, lưu trữ, hiển thị, xử lý và phân tích ảnh viễn thám

Quản lý vòng đời dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn và truy xuất nguồn gốc dữ liệu

Cập nhật và duy trì bản đồ chuyên đề theo mục đích sử dụng

Quản lý truy cập và phân quyền khai thác dữ liệu theo nhóm người dung, bảo mật dữ liệu và 
kiểm soát truy cập

Chia sẻ dữ liệu và bản đồ số với các hệ thống khác theo thời gian thực hoặc định kỳ thông qua 
API, cung cấp dịch vụ bản đồ cho các bên thứ ba

Thống kê, kiểm kê và giám sát sử dụng dữ liệu

Là nền tảng trực tuyến cho phép cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân truy cập, khai
thác và chia sẻ dữ liệu bản đồ số. Đóng vai trò là hạ tầng không gian địa lý chung, tích hợp
dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ cho các lĩnh vực, cơ sở phát triển các bản đồ số
chuyên ngành hoặc giải pháp CNTT dựa trên bản đồ số.

SmartWard
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 – Quản lý hạ tầng cấp nước

Quản lý, phân công, giám sát, đánh gia công việc linh hoạt, hiệu quả

Giám sát vận hành theo thời gian thực các chỉ số lưu lượng, áp lực, chất lượng nước…, cảnh 
báo vượt ngưỡng

Quản lý mạng cấp nước trực quan trên bản đồ

Lập kế hoạch, lên lịch, theo dõi lịch sử sửa chữa – tối ưu tuổi thọ tài sản, giảm thiểu gián 
đoạn

Kiểm tra kỹ thuật tài sản chủ động

Xử lý sự cố nhanh chóng, minh bạch – từ hiện trường đến báo cáo

Dashboard điều hành đa chiều

Quản lý khách hàng và đấu nối tập trung

Báo cáo và thống kê trực quan, sinh động

Tích hợp đa nguồn, kết nối thông minh

Phản ánh hiện trường qua mobile

Cổng thông tin tra cứu thông tin, tiếp nhận phản ánh – minh bạch và tiện lợi cho người 
dân, doanh nghiệp

Nền tảng GIS và bản đồ số cho phép quản lý, giám sát, vận hành, bảo
trì hạ tầng cấp nước; giúp tối ưu vận hành mạng lưới cấp nước, giảm
thất thoát và nâng cao hiệu quả quản lý. Hệ thống hỗ trợ toàn diện từ quy
hoạch, vận hành, bảo trì đến giám sát rò rỉ, cảnh báo sự cố và lập kế hoạch
mở rộng hạ tầng.

SmartWard
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 – Quản lý hạ tầng thoát nước

❑ Quản lý mạng thoát nước trên 
bản đồ số

❑ Giám sát vận hành thời gian 
thực, theo dõi lưu lượng, mực 
nước, tốc độ dòng chảy liên tục 
– chủ động ứng phó mọi tình 
huống

❑ Xử lý sự cố, ứng phó ngập úng

❑ Lập kế hoạch kiểm tra, nạo vét, 
vệ sinh định kỳ – quản lý đội xe 
hút, đội vệ sinh theo khu vực

❑ Phân tích nhu cầu mở rộng 
mạng lưới – kết nối dữ liệu quy 
hoạch, hỗ trợ ra quyết định đầu 
tư nâng cấp

❑ Tích hợp hệ thống quan trắc –
theo dõi chất lượng nước thải 
đầu ra và nước tại các cửa xả 

❑ Báo cáo – thống kê dưới dạng 
bảng biểu trực quan

❑ Kết nối đa ngành – tích hợp 
toàn diện với các HT quan trắc, 
dữ liệu quy hoạch…

❑ Cổng thông tin công bố dữ liệu, 
tiếp nhận sự cố, hỗ trợ tìm 
kiếm thông tin – minh bạch và 
thân thiện với người dân

❑ Phản ánh hiện trường qua ứng 
dụng di động

Là nền tảng ứng dụng công nghệ GIS, bản đồ và AMS để quản lý, giám sát và
tối ưu quản lý mạng lưới thoát nước đô thị; hỗ trợ cơ quan quản lý và
doanh nghiệp vận hành hiệu quả, giảm thiểu ngập úng, kiểm soát ô nhiễm
nguồn nước và lập kế hoạch duy tu, mở rộng hệ thống thoát nước đồng
bộ với quy hoạch đô thị.

SmartWard
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 – Quản lý cây xanh đô thị

❖ Quản lý cơ sở dữ liệu cây xanh thống nhất, trực quan trên bản đồ, thống 
kê, lập danh mục từng cây (loài, tuổi, chiều cao, tình trạng...)

❖ Quản lý kế hoạch bảo trì, cắt tỉa, chăm sóc, giao việc cho đơn vị thi công, 
giám sát hiệu quả

❖ Quản lý đơn vị, nhân lực và thiết bị phục vụ chăm sóc

❖ Dashboard điều hành

❖ Cổng thông tin công bố dữ liệu, tra cứu tìm kiếm, tiếp nhận phản ánh từ 
người dân

❖ Giám sát tình trạng và sức khỏe cây (sinh trưởng, sâu bệnh, cây nghiêng, 
mục gốc, cành gãy...), cập nhật thông tin định kỳ

❖ Quản lý trồng mới và thay thế cây, vườn ươm, cây dự phòng

❖ Thống kê, báo cáo, phân tích: số lượng cây theo loại, độ tuổi, khu vực, 
phân tích mật độ cây xanh, nhu cầu phát triển

❖ Tích hợp dữ liệu quy hoạch và hạ tầng liên quan

❖ Phản ánh hiện trường sử dụng ứng dụng mobile

SmartWard



15

 – Quản lý chiếu sáng đô thị

• Quản lý cơ sở dữ liệu chiếu sáng thống nhất, trực quan trên bản đồ, quản lý thông số (loại đèn (LED/HID), công suất, ngày lắp đặt, vị trí GPS)

• Giám sát vận hành hệ thống đèn: theo dõi trạng thái sáng/tắt, giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị

• Tự động hóa điều khiển chiếu sáng: tích hợp hệ thống điều khiển từ xa (SCADA, IoT), lập lịch bật/tắt linh hoạt theo thời gian

• Quản lý sự cố và bảo trì thiết bị: phát hiện đèn hỏng, chập cháy, mất kết nối, lập kế hoạch bảo trì định kỳ

• Tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng: phân tích điện năng tiêu thụ từng khu vực, tuyến đường; hỗ trợ đề xuất thay thế đèn cũ bằng đèn tiết kiệm điện

• Quản lý đơn vị vận hành, nhân lực, thiết bị: phân công công việc bảo trì, ghi nhận thời gian, chi phí; theo dõi thiết bị dự phòng, xe nâng

• Thống kê, báo cáo, phân tích: báo cáo trạng thái hệ thống, lịch bảo trì, lượng điện tiêu thụ, phân tích khu vực cần nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống

• Dashboard điều hành

• Hỗ trợ theo dõi, giám sát KCHT bằng ảnh viễn thám Planet đa thời gian

• Cổng thông tin công bố dữ liệu, tra cứu tìm kiếm, tiếp nhận phản ánh từ người dân

• Phản ánh hiện trường sử dụng ứng dụng mobile

SmartWard
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 – Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

• Đối tượng quản lý: KCHTGT, vận tải, vi phạm, điểm đen TNGT, dự án đầu tư, nhà, quy hoạch
• Quản lý tài sản trực quan, chính xác và hiệu quả trên nền bản đồ số 
• Công cụ báo cáo, thống kê động, linh hoạt và trực quan
• Hỗ trợ giải quyết vi phạm, khắc phục sự cố
• Hỗ trợ vận hành, bảo trì tài sản
• Hỗ trợ lập, theo dõi kế hoạch
• Hỗ trợ theo dõi, giám sát KCHT giao thông bằng ảnh viễn thám Planet đa thời gian
• Hỗ trợ tính toán diện tích giải phóng mặt bằng
• Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông
• Tích hợp dữ liệu và hệ thống khác
• Cổng thông tin công bố dữ liệu, tra cứu tìm kiếm, tiếp nhận sự cố
• Phản ánh hiện trường sử dụng ứng dụng mobile

SmartWard
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 – Quản lý hạ tầng cáp quang

• Quản lý tuyến cáp (tuyến/ đoạn/ sợi cáp, măng xông, DF, OLT, tập điểm Splitter
• Quản lý hạ tầng cáp quang (tuyến/ đoạn cống bể, ống PVC, bể cáp chính, tuyến cột 

treo…)
• Quản lý cấu trúc mạng: sơ đồ kết nối tuyến cáp trên bản đồ; sơ đồ logic kết nối phần 

tử mạng, sơ đồ đấu nối sợi cáp
• Quản lý khai thác tài nguyên mạng cáp quang: tình trạng khai thác trên từng tuyến, 

từng core; chất lượng cáp quang, sợi quang ; khai thác toàn mạng 
• Quản lý bảo trì sửa chữa: lập và quản lý kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và sửa 

chữa đột xuất, quản lý lịch sử bảo trì, sửa chữa, vật tư dự phòng
• Quản lý sự cố: ghi nhận lại thông tin về sự cố, lên kế hoạch xử lý sự cố, kiểm soát sự 

cố, phân bổ nhân lực/kinh phí khắc phục sự cố
• Quản lý hợp đồng: hợp đồng thuê và cho thuê tuyến cáp, quản lý hợp đồng, dịch vụ 

thuê/ cho thuê, khách hàng thuê/ cho thuê, chi phí hợp đồng, khối lượng tuyến cáp 
thuê/ cho thuê

• Quản lý chi phí: chi phí thuê và cho thuê tuyến cáp/ hạ tầng
• Tích hợp dữ liệu và hệ thống khác: có khả năng tích hợp qua nhiều phương thức như 

API/SNMP/Logs/FTP/SFTP/JMS(SOAP) và database để đồng bộ dữ liệu vào CSDL real-time 
của

SmartWard
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 – Quản lý quy hoạch

• Là hệ thống quản lý tập trung quy hoạch cho một ngành từ địa phương đến trung ương, có thể phân cấp quản lý

• Đồ án quy hoạch được quản lý theo cấu trúc cây, phân cấp theo các tỉnh

• Đồ án quy hoạch được quản lý trên nền bản đồ dưới dạng dữ liệu vector, tách thành các lớp thông tin quy hoạch tương ứng với các đối tượng quản lý

• Quản lý thông tin metadata của các đề án quy hoạch trên nền bản đồ

• Vị trí không gian của từng đối tượng trên bản đồ kèm thông tin thuộc tính chi tiết

• Công cụ tìm kiếm dữ liệu quy hoạch đa tiêu chí

• Công cụ thống kê số liệu động trên bản đồ

• Giám sát quy hoạch sử dụng ảnh Planet đa thời gian

• Cống bố quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp

SmartWard
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 – Công bố quy hoạchSmartWard
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 – Quản lý khu công nghiệp

• Quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch KCN: 
o Quản lý mặt bằng, ranh giới lô đất, quy hoạch chức năng
o Quản lý hệ thống cấp – thoát nước, điện lực, chiếu sáng, viễn thông
o Ghi nhận sự cố, lịch bảo trì định kỳ
o Tích hợp bản đồ 2D/3D, đồng bộ với dữ liệu quy hoạch
o Cảnh báo vùng quy hoạch bị vi phạm

• Quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KCN: 
o CSDL doanh nghiệp gắn với không gian lô đất trên bản đồ số
o Quản lý hợp đồng thuê đất, nhắc thời hạn hợp đồng, biểu đồ sử dụng mặt bằng

• Giám sát môi trường và an toàn trong KCN:
o Tích hợp hệ thống IoT, cảm biến quan trắc để giám sát thời gian thực chỉ số môi trường (nước 

thải, khí thải, tiếng ồn)
o Cảnh báo vượt ngưỡng, hiển thị bản đồ mức độ ô nhiễm
o Gắn camera an ninh, bản đồ nhiệt cảnh báo PCCC

• Quản lý lao động, nhà ở, dịch vụ hỗ trợ
o CSDL nhân sự tổng hợp; khu nhà ở công nhân, nhà ăn, nhà xe, bệnh xá...

• Cổng thông tin xúc tiến đầu tư và công khai thông tin KCN
• Báo cáo, thống kê, phân tích

Đính kèm các tag trong mô 
hình có thể liên kết với hệ 
thống đo lường realtime, 
hỗ trợ theo dõi, cảnh báo 
tình trạng máy móc từ xa

SmartWard



21

Quản lý, giám sát thuỷ điện

• Quản lý cơ sở, hạ tầng kỹ thuật

o Quản lý vòng đời tài sản
o Hiển thị, phân tích dữ liệu trên bản đồ
o Thống kê số liệu động trên bản đồ
o Quản lý sự cố
o Quản lý công việc vận hành, bảo dưỡng 
o Quản lý kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng tài sản
o Báo cáo tổng hợp tình trạng tài sản
o Quy trình nghiệp vụ và thông báo tự động
o Quản lý hồ sơ kỹ thuật
o Báo cáo tổng hợp tài sản
o Tích hợp IoT

• Quản lý lưu vực lòng hồ thuỷ điện: 

o Quản lý lưu vực và hành lang thoát lũ
o Quản lý các mốc và biên hồ
o Các điểm xung yếu
o Mô phỏng kịch bản ngập
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Quản lý, giám sát thuỷ điện

• Giám sát lưu vực lòng hồ thuỷ điện

o Giám sát lấn chiếm, xây dựng trái phép, hoạt động dân sinh trong khu vực hành lang thoát lũ và lòng hồ
o Giám sát sụt lún đập
o Lịch sử rủi ro, thiên tai
o Giám sát, đánh giá thiệt hại

• Gửi cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp khu 
vực hạ du

• Báo cáo, thống kê

• Quản lý hồ sơ, tài liệu

• Mobile

• Tích hợp hệ thống
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• Trang giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và đăng ký sử dụng dịch vụ/thuê tài sản sản trực 
tuyến.

• Quản lý cơ sở đất: tìm kiếm theo tên, loại đất, đơn vị quản lý; thống kê diện tích quỹ 
đất theo loại đất, danh sách cơ sở đất đang quản lý và khai thác

• Quản lý tài sản kiến trúc: tìm kiếm theo tên, loại tài sản, đơn vị quản lý; danh sách 
tài sản kiến trúc

• Quản lý khách hàng: quản lý thông tin khách hàng đang sử dụng dịch vụ, tìm kiếm 
khách hàng, xuất excel danh sách khách hàng, tương tác với khách hàng

• Quản lý các loại hình dịch vụ cho thuê, đơn giá dịch vụ

• Quản lý hợp đồng khai thác tài sản: quản lý thông tin hợp đồng, tìm kiếm, xuất 
excel danh sách hợp đồng, thống kê doanh thu hợp đồng theo đơn vị, thời gian

• Quản lý thông tin chương trình khuyến mãi

• Quản lý chi tiết tài sản cho thuê trên nền bản đồ GIS (sơ đồ mặt bằng đến toà nhà
đến tầng, phòng…)

• Hỗ trợ lập kế hoạch hàng năm: kế hoạch thu – chi hàng năm, dự kiến thu – chi, 
danh mục phân bổ chi

 – Quản lý dịch vụ cho thuê SmartWard
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 – Phòng chống cháy rừng

• Quản lý hiện trạng rừng

• Cảnh báo nguy cơ cháy rừng

o Dự báo cấp cháy rừng với tần suất hàng ngày

o Cảnh báo sớm các điểm nóng (hotspots) sử dụng ảnh nhiệt

• Quản lý lịch sử cháy rừng trên bản đồ timeline

• Quản lý nguồn lực PCCC rừng

• Tiếp nhận tin báo cháy và điều hành, xử lý cháy rừng

SmartWard
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 – Phòng chống cháy rừng

• Hỗ trợ đánh giá thiệt hại, điều tra nguyên nhân cháy, xử lý trách nhiệm sử dụng ảnh 
vệ tinh đa thời gian

• Thống kê, báo cáo bao gồm báo cáo, đánh giá, tổng kết sau chữa cháy

• Mobile app hỗ trợ các nghiệp vụ về tuần tra, tra cứu thông tin, cảnh báo cháy rừng

• Tích hợp dữ liệu khí tượng theo thời gian thực

SmartWard
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 – Phòng chống cháy rừngSmartWard
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 – Bảo tồn đa dạng sinh học

• Đối tượng quản lý: hiện trạng rừng và bảo tồn ĐDSH, quy hoạch rừng và bảo tồn ĐDSH, diễn biến rừng và bảo tồn ĐDSH, vi phạm

• Quản lý dữ liệu vị trí các khu BTTN, HST, cơ sở bảo tồn ĐDSH, hệ thống quan trắc ĐDSH… trên bản đồ

• Quản lý danh sách các khu bảo tồn ĐDSH động

• Sử dụng ảnh Planet đa thời gian theo dõi diễn biến rừng, ĐDSH theo các giai đoạn

• Kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu: quản lý hồ sơ của từng đối tượng; VBPL…

SmartWard
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 – Ứng phó thiên tai

• Hỗ trợ ra quyết định ƯPSCTHTT: cung cấp thông tin dưới dạng tổng hợp dữ liệu trực quan, bản đồ tác động theo thời gian thực giúp đưa ra các cảnh báo và khuyến nghị hành 
động tức thời; sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao khi khu vực không thể tiếp cận để giám sát tình hình thực địa

• Quản lý và lập kế hoạch ƯPSCTHTT : quản lý nguồn lực (nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ, nhà sơ tán...); lập kế hoạch ứng phó theo từng kịch bản và khu vực
• Giám sát khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai: Sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian phát hiện thay đổi, diễn biến thiên tai, khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng theo thời gian thực
• Đánh giá thiệt hại và khắc phục sau sự cố, thảm hoạ, thiên tai: sử dụng ảnh viễn thám để phân loại mức độ, đánh giá thiệt hại; khảo sát thiệt hại sau thiên tai về người, nhà ở, cơ 

sở hạ tầng, cây trồng...; quản lý tiến độ khắc phục và phân bổ nguồn lực; thu thập dữ liệu hiện trường qua ứng dụng mobile

SmartWard
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 – Ứng phó thiên tai

• Báo cáo, thống kê: thống kê nguồn lực ƯPSCTHTT, thiệt hại sau SCTHTT, kế hoạch ƯPSCTHTT; lập báo cáo nhanh, báo cáo tổng hợp về tình hình sự cố
• Chia sẻ thông tin thời gian thực với người dân: Cập nhật cảnh báo, khu vực nguy hiểm, tuyến đường an toàn, địa điểm cứu trợ; tương tác người dân (gửi phản ánh, yêu cầu trợ giúp)
• Ứng dụng mobile phản ánh hiện trường
• Tích hợp với các hệ thống và CSDL khác: kết nối dữ liệu thời tiết, trạm quan trắc, camera giám sát, cảm biến IoT, tích hợp dữ liệu dân cư, quy hoạch, cơ sở hạ tầng

SmartWard
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 – Tài nguyên môi trường

1. CSDL Tài nguyên nước
• Điều tra, kiểm kê TNN
• Khai thác, sử dụng TNN
• Xả thải
• Trạm quan trắc
• Quy hoạch

2. CSDL địa chất, khoáng sản
• Kiểm kê TN khoáng sản
• Dự trữ TN khoáng sản
• Báo cáo, thống kê,
• Giấy phép
• Quy hoạch

3. CSDL môi trường
• Chất lượng môi trường
• Đa dạng sinh học
• Quan trắc môi trường
• Thống kê, báo cáo
• Quy hoạch môi trường

4. CSDL khí tượng thuỷ văn
• Quan trắc KTTV
• Dự báo, cảnh báo KTTV

5. CSDL đo đạc và bản đồ
• Đo đạc quốc gia
• Không ảnh
• Nền địa lý, bản đồ địa hình 

quốc gia
• Biên giới, địa giới quốc gia
• Địa danh

6. CSDL TNMT biển và hải đảo
• Địa chất, khoáng sản biển
• Đa dạng sinh học biển
• Môi trường biển
• Hải đảo
• Quy hoạch, kế hoạch

7. CSDL biến đổi khí hậu
• Mức độ và xu thế
• Kịch bản BĐKH
• Tác động của biến đổi khí hậu
• Kiểm kê phát thải

8. CSDL viễn thám
• Siêu dữ liệu viễn thám
• Ảnh viễn thám

SmartWard
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 – Nông nghiệp

1. CSDL Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
• Danh mục
• Cơ sở sản xuất/ kinh doanh TT&BVTV
• Tình hình sản xuất TT
• Quản lý đất trồng
• Phòng, chống dịch bệnh cây trồng
• Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
• Dữ liệu về KHCN trong TT&BVTT
• VBPL về TT&BVTT

2. CSDL Chăn nuôi và Thú y
• Danh mục
• Cơ sở sản xuất/ kinh doanh CN&TY
• Tình hình sản xuất CN&TY
• Phòng, chống dịch bệnh
• Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
• Dữ liệu về KHCN trong TT&BVTT
• VBPL về CN&TY

3. CSDL Thuỷ sản
• Danh mục
• Cơ sở sản xuất/ kinh doanh thuỷ sản
• Tình hình nuôi trồng và khai thác đánh 

bắt thủy sản
• Phòng, chống dịch bệnh
• Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời 

hạn
• Dữ liệu về KHCN trong thuỷ sản
• VBPL về thuỷ sản

4. CSDL Thuỷ lợi
• Công trình thuỷ lợi
• Quy hoạch thuỷ lợi
• Tính hình thiên tai, sạt lở
• Dữ liệu về KHCN trong thuỷ lợi
• VBPL về thuỷ lợi

5. CSDL Lâm nghiệp
• Danh mục
• Quản lý rừng
• Vi phạm trong khai thác rừng 
• Dữ liệu về KHCN trong thuỷ lợi
• VBPL về thuỷ lợi

6. CSDL Chất lượng nông – lâm – thủy sản
• Danh mục
• Cơ sở sản xuất/ kinh doanh sản phẩm 

nông – lâm – thủy sản
• Tình hình kiểm tra chất lượng nông –

lâm – thủy sản
• Dữ liệu về KHCN trong chất lượng sản 

phẩm nông – lâm – thủy sản
• VBPL về chất lượng sản phẩm nông –

lâm – thủy sản

7. CSDL Phát triển nông thôn
• Cơ sở hạ tầng về phát triển nông thôn
• Tình hình phát triển nông thôn
• Dữ liệu về KHCN trong phát triển nông 

thôn
• VBPL về phát triển nông thôn

8. CSDL Khuyến nông
• Dữ liệu về chương trình khuyến nông
• VBPL về khuyến nông

9. CSDL Giống nông nghiệp
• Danh mục
• Cơ sở sản xuất/ kinh doanh giống nông 

nghiệp
• Tình hình sản xuất giống nông nghiệp
• Dữ liệu về KHCN trong phát triển giống 

nông nghiệp
• VBPL về giống nông nghiệp

SmartWard
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 RS NDVI – Nông nghiệp

• Giám sát nông nghiệp 
o Theo dõi tình trạng cây trồng, nắm rõ năng suất của cánh đồng.

o Công cụ: kho ảnh lớn, giúp xây dựng bản đồ, đào tạo máy học, tính toán thuật toán xử lý ảnh

o Phân tích dữ liệu suốt vòng đời cây trồng: từ giai đoạn Lập kế hoạch > Đầu mùa > Quản lý cây trồng > Thu hoạch

o Thông tin liên tục với khả năng giám sát gần như mỗi ngày: Phát hiện sự biến động với tần suất hằng ngày để hỗ trợ ra quyết định tại các giai đoạn then chốt của chu kỳ phát 
triển cây trồng

SmartWard
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 RS NDVI – Nông nghiệp

• Phát triển nông nghiệp bền vững
o Tối ưu hoá đầu vào: nước, phân bón…

o Quản lý nông nghiệp bền vững: luân canh cây trồng, trồng cây che phủ….

o Theo dõi, lập bản đồ ngay cả với trang trại quy mô nhỏ.

SmartWard
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 RS NDVI – Nông nghiệp

• Phát triển nông nghiệp bền vững
o Quản lý năng suất cây trồng

o Phân vùng năng suất

o Giám sát dịch bệnh

SmartWard
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 RS NDVI – Nông nghiệp

• Phát triển nông nghiệp bền vững
o Giám sát Soil Water Content 

So sánh ảnh Soil water content của Planet (100m/px) và nguồn 
thông dụng (1km/px)

SmartWard
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 – AI Chatbot hỗ trợ người dùng

• Công cụ giao tiếp thông minh giữa hệ thống đô thị số và người dân, được tích hợp trực tiếp trong cổng thông tin, ứng dụng di động

• Tự động trả lời, hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn người dùng trong sử dụng hệ thống, hỏi đáp hành chính – pháp lý, hỗ trợ hỏi đáp trong các vấn đề liên quan đến từng lĩnh vực 
chuyên ngành tương ứng với từng hệ thống như cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, giao thông vận tải, quy hoạch, thiên tai, phòng chống cháy rừng…

SmartWard
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 Mobile – Phản ánh hiện trường trên ứng dụng mobile

• Dashboard tổng hợp khối lượng tài sản và công việc

• Quản lý danh sách tài sản: tìm kiếm, xem thông tin chi tiết tài sản

• Quản lý tài sản trên bản đồ: hiển thị dữ liệu, bản đồ nền, vị trí hiện tại, chú giải bản đồ

• Quản lý công việc: thông báo công việc, danh sách công việc, thông tin chi tiết công việc, cập nhật công việc

• Phản ánh hiện trường: cập nhật thông tin hiện trường, chụp ảnh hiện trường

• Thông tin người dung: tài khoản, mật khẩu, lịch sử

SmartWard
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Giám sát sử dụng ảnh vệ tinh

Planet Scope
(Ảnh vệ tinh độ phân giải 3.7m)

• Cung cấp thông tin quan trọng và liên tục từ không gian mỗi 
ngày

• Kho lưu trữ hình ảnh phong phú với các hình ảnh có độ phân 
giải cao từ năm 2009

• Hơn 300000 km2 hình ảnh được thu thập hàng ngày
• Hình ảnh dễ dàng được sử dụng và tích hợp vào các hệ thống 

khác thông qua API
• Cung cấp hình ảnh gần như thời gian thực mỗi ngày, đảm bảo 

phủ sóng liên tục
• Cập nhật vệ tinh mỗi năm đảm bảo dữ liệu không bị ngắt 

quãng

Planet SkySat
(Ảnh vệ tinh độ phân giải 0.5m)

• Cung cấp cho các tổ chức thông tin tình báo theo thời gian 
thực để chủ động xác định các điểm mù, dự đoán sự kiện và tự
tin vào các quyết định quan trọng trong sứ mệnh tiếp theo.

• Hình ảnh có độ phân giải siêu cao và thông tin chi tiết được 
cung cấp trong vòng chưa đầy 3h kể từ khi chụp ảnh.

• Truy cập và tích hợp ảnh vệ tinh dễ dàng thông qua các API

Planet Basemaps
(Ảnh vệ tinh nền)

• Tích hợp hơn 1,5 triệu cảnh ảnh hàng ngày để tạo ra bản 
đồ nền toàn cầu hàng năm.

• Có độ chính xác và độ phân giải cao bao phủ toàn bộ Trái 
đất

• Dữ liệu lý tưởng để lập bản đồ, cập nhật biểu đồ và hình 
ảnh hóa

• Chính xác về̀ mặt không gian, được chỉnh sửa màu sắc 
giúp giảm thiểu các tác động của đám mây, sương mù

• Cung cấp dữ liệu nhất quán giúp khách hàng dễ phân tích 
sâu với bốn hoặc tám dải quang phổ
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 – Giám sát quy hoạchSmartWard
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 RS Optical – Giám sát tiến độ công trình xây dựng

• Theo dõi và đánh giá tiến độ thi công công trình thông qua ảnh vệ tinh đa thời gian

• Tổng hợp và so sánh ảnh tại nhiều thời điểm, xác định mức độ hoàn thiện, các hạng mục mới hoặc thay đổi trên công trường. 

• Giúp cơ quan quản lý và chủ đầu tư nắm bắt tình hình thực tế, phát hiện chậm tiến độ hoặc vi phạm, hỗ trợ kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch kịp thời.

SmartWard
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 RS Optical – Giám sát tiến độ công trình xây dựng

Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc - Ảnh SkySat 0.5m

SmartWard
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 RS Optical - Giám sát biến động xây dựng (change detection)

• Cung cấp dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực, để theo dõi sự thay đổi của đô thị, khu công nghiệp và vùng nông thôn

• Tự động phát hiện các công trình mới xuất hiện hoặc công trình thay đổi

• Nhận diện, kiểm tra và cảnh báo công trình vi phạm so với quy hoạch

• Kiểm tra tính hợp pháp của công trình, đối chiếu với hồ sơ cấp phép

• Phát hiện xu hướng phát triển hạ tầng giao thông, công trình công cộng

Lợi ích:

• Hỗ trợ phát hiện kịp thời các khu vực có mật độ xây dựng tăng nhanh, tránh tình trạng 
quy hoạch bị phá vỡ

• Hỗ trợ theo dõi tiến độ thi công các dự án lớn như cầu, đường, khu dân cư mới, các 
khu vực có tốc độ xây dựng nhanh bất thường

• Hỗ trợ thanh tra xây dựng giảm bớt thời gian kiểm tra thực địa, tối ưu hóa nguồn lực 
quản lý trong xử lý vi phạm xây dựng

SmartWard
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 RS Optical - Giám sát biến động xây dựng (change detection)

Phú Quốc - Ảnh SkySat 0,5m 

SmartWard



44

 RS Optical – Phát hiện vi phạm xây dựng

Đối chiếu dữ liệu hiện trạng xây dựng với bản đồ quy hoạch được phê 
duyệt nhằm phát hiện các công trình vi phạm như xây dựng sai mục đích 
sử dụng đất, sai chỉ giới xây dựng hoặc nằm ngoài khu vực cho phép.

• Hiển thị danh sách công trình vi phạm

• Tìm kiếm công trình vi phạm

• Xem thông tin chi tiết của công trình vi phạm

• Thiết lập công trình vi phạm quan trọng

• Xuất danh sách công trình vi phạm ra file excel

• Quản lý vị trí công trình vi phạm trên bản đồ

• Xử lý vi phạm: giao việc, theo dõi tiến độ, kết quả xử lý

SmartWard
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 RS NDVI – Giải pháp giám sát rừng

• Giám sát suy giảm rừng sử dụng ảnh vệ tinh Planet đa thời gian
• Giám sát hoạt động bất hợp pháp trong rừng sử dụng ảnh vệ tinh Planet đa thời gian

SmartWard
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Giám sát sử dụng ảnh radar

Ảnh radar (SAR) của Synspective:
• Nguồn ảnh: Vệ tinh SAR X-band do Synspective (Nhật Bản) phát triển (ví dụ: StriX-α, StriX-β)
• Độ phân giải mặt đất (GSD): ~1–3m
• Tần suất chụp lại: 14 lần/ngày (với chùm vệ tinh), hoạt động mọi điều kiện thời tiết và mây, cả ngày & đêm
• Dữ liệu độ cao vi sai (Interferometric SAR - InSAR): Phát hiện dịch chuyển mặt đất dưới cm, theo phương radar (line-of-sight)
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 RS - Giám sát sụt lún đô thị

Sử dụng Land Displacement Monitoring (LDM) để phát hiện các khu vực có nguy cơ.
• Nguyên lý: 

Phân tích sự dịch chuyển bề mặt đất theo thời gian thông qua dữ liệu giao thoa radar, từ 
đó phát hiện xu hướng lún sụt, trượt lở, dịch chuyển và biến dạng mặt đất theo thời gian

• Kết quả đầu ra:
o Bản đồ tốc độ dịch chuyển (mm/năm); 
o Chuỗi thời gian dịch chuyển tại điểm (time series); 
o Cảnh báo nguy cơ sớm

• Ứng dụng thực tiễn: 
o Phát hiện sớm các khu vực có dấu hiệu biến dạng, sụt lún hoặc trượt đất
o Theo dõi liên tục các vùng có nguy cơ cao để đưa ra cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết 

định ứng phó
o Hỗ trợ quy hoạch và thiết kế công trình hạ tầng, giúp tránh các vùng nguy hiểm.

• Ưu điểm so với đo đạc truyền thống:
o Bao phủ diện rộng, không cần đặt thiết bị tại hiện trường
o Theo dõi liên tục theo thời gian (multi-temporal InSAR)
o Tích hợp dễ dàng vào các hệ thống GIS và nền tảng quản lý rủi ro thiên tai

Giám sát sụt lún Forest city, Johor
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 RS - Giải pháp giám sát sụt lún công trình giao thông (cầu)

Sử dụng Land Displacement Monitoring (LDM) để theo dõi các biến động và chuyển động của mặt đất và các cấu trúc hạ tầng, bao gồm cầu.

Ứng dụng thực tiễn: 

• Hỗ trợ trong bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa công trình

• Hỗ trợ phát hiện sớm, can thiệp và giảm thiểu sự cố tai nạn

• Giám sát sự ổn định của mặt đất trước khi xây dựng và trong suốt quá trình thi công cầu mới hoặc cải tạo cầu cũ
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 RS - Giải pháp giám sát sụt lún công trình đê đập

Sử dụng Land Displacement Monitoring (LDM) để giám sát độ biến dạng của đất đai và công trình theo thời gian, đặc biệt ứng dụng trong việc giám sát sụt lún của các công trình như 
đê đập.

Ứng dụng thực tiễn: 

• Giám sát sụt lún đê đập, chủ động điều chỉnh biện pháp bảo vệ trước khi xảy ra sự cố

• Hỗ trợ trong bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa công trình

• Giám sát sự ổn định của mặt đất trước khi xây dựng và trong suốt quá trình thi công công trình mới hoặc cải tạo công trình cũ
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 RS - Giải pháp giám sát trượt lở mỏ khai khoáng

Sử dụng Land Displacement Monitoring (LDM) để giám sát theo dõi sự dịch 
chuyển của đất và các vật liệu trong khu vực mỏ.

Ứng dụng thực tiễn: 

• Giám sát sự ổn định: Theo dõi liên tục sự thay đổi của đất, phát hiện sớm dấu 
hiệu trượt lở.

• Cảnh báo sớm: Cung cấp cảnh báo về nguy cơ trượt lở, giúp điều chỉnh kế 
hoạch khai thác.

• Theo dõi khu vực nguy cơ cao: Xác định và giám sát các khu vực địa chất yếu, 
can thiệp kịp thời.

• Dự báo dài hạn: Dự đoán biến động dài hạn, hỗ trợ chiến lược khai thác bền 
vững và giảm tác động môi trường. Giám sát trượt lở đất ở mỏ Grasberg Mine (IDN)
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Thank you! 
• GIS solution

• Bản đồ

• CSDL GIS

• SDI

•

• Ảnh vệ tinh

• Mô hình số độ cao
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